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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Mỹ Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Nguyễn Minh Triều; 

                                                 Ông Nguyễn Thanh Nghị. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hu nh Thị  iễ   u nh   à Th     T a án nhân 

dân  hu v c 7 - Đồng Tháp. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n  hu v c   -  ồng Th p tham gia 

phiên tòa: Bà   ơng  uy B Nhi -  iể  sát viên. 

Ngày 30 tháng 3 nă  2026  t i tr  s  T a án nhân dân  hu v c 7 - Đồng 

Tháp    phiên t a xét xử sơ thẩ  v  án hình s  sơ thẩ  th     số: 

12/2026 T  T-H  ngày 28 tháng 01 nă  2026 theo  uyết định đ a v  án ra xét 

xử số: 28/2026  ĐXX T-HS, ngày 10 tháng 3 nă  2026  đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh   (tên gọi  hác  à Búp), sinh nă  1982  t i tỉnh 

Đồng Tháp; giới tính: Na ; đăng    hộ  hẩu th ờng trú: Ấp A, L  tỉnh Đồng 

Tháp; số căn c ớc công dân: 087082019948; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học 

vấn: 02 12; quốc tịch: Việt Na ; dân tộc:  inh; tôn giáo:  hông có; con ông: 

Nguyễn Văn   (đã chết) và bà: Nguyễn Thị T (đã chết); có vợ tên Phan Thị Hồng 

K; có 01 con  sinh nă  2018; tiền án  tiền s :  hông có; Nhân thân: Ngày 

11 09 2019  T a án nhân dân huyện  ấp V   tỉnh Đồng Tháp xử ph t Nguyễn 

Thanh S 03 nă  06 tháng tù gia  về tội Hủy ho i tài sản theo bản án số 

17/2019/HS-ST, S đã chấp hành xong bản án. T   giữ ngày: 29/10/2025; t   

gia  từ ngày 30/10/2025 đến nay t i Phân tr i T   gia  L; bị cáo S có  ặt t i 

phiên tòa. 

- Bị hại:  

1/ Anh Nguyễn Thanh P  sinh nă  1987; Địa chỉ th ờng trú: Ấp  n 

Thu n  xã Mỹ  n H ng  tỉnh Đồng Tháp;  h    hiện nay: Ấp  n Th nh  xã  ấp 

V   tỉnh Đồng Tháp; Anh P v ng  ặt t i phiên t a. 
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2/ Anh Trần Minh T  sinh nă  1997; Địa chỉ:  ố 423 ấp Bình  n  xã  ấp 

V   tỉnh Đồng Tháp;  nh T ờng v ng  ặt t i phiên t a. 

- Người làm chứng:  

1   hị Nguyễn Thị Ngọc H  sinh nă : 1984; Địa chỉ:  ố 602  ấp Bình  n  

xã  ấp V   tỉnh Đồng Tháp;  hị Hà có  ặt t i phiên t a. 

2   hị Phan Thị Hồng    sinh nă : 1981; Địa chỉ:  ố 12  ấp A, xã L  tỉnh 

Đồng Tháp;  hị  i  có  ặt t i phiên t a. 

3   hị Nguyễn Thị  ẩ  T  sinh nă : 1998; Địa chỉ:  ố 426 ấp Bình  n  

xã  ấp V   tỉnh Đồng Tháp;  hị T v ng  ặt t i phiên t a. 

4/ Anh Lê Chí B, sinh nă : 2005; Địa chỉ:  ố 602  ấp Bình  n  xã  ấp 

V   tỉnh Đồng Tháp;  nh Bảo v ng  ặt t i phiên t a. 

5/ Anh Võ Văn V  sinh nă : 1987; Địa chỉ: Ấp Bình  n  xã  ấp V   tỉnh 

Đồng Tháp;  nh V  v ng  ặt t i phiên t a. 

6/ Anh  ao Văn    sinh nă : 1983; Địa chỉ: Ấp A, xã L  tỉnh Đồng Tháp. 

 nh    v ng  ặt t i phiên t a. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ua các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và quá trình xét hỏi  tranh  u n t i 

phiên t a  nội dung v  án đ ợc tó  t t nh  sau: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 15/8/2024, t i ấp A, xã L, tỉnh Đồng Tháp bị cáo 

Nguyễn Thanh S đã dùng con dao bằng kim lo i dài 42cm làm hung khí nguy 

hiể  ché  trúng vào ng ời của Trần Minh T và Nguyễn Thanh P gây th ơng 

tích. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  đã tr c tiếp xâm ph   đến sức 

khỏe của ng ời khác một cách trái pháp lu t, gây ảnh h  ng đến tình hình tr t t , 

trị an t i địa ph ơng.  

T i các Kết lu n giá  định tổn th ơng cơ thể trên ng ời sống số 

125/KLTTCT-TTPYĐT và số 127/KLTTCT-TTPYĐT cùng ngày 18/10/2024, kết 

lu n:  

- Đối với Nguyễn Thanh P: Tỷ lệ tổn th ơng cơ thể t i thời điể  giá  định 

là 15%. Các tổn th ơng do v t s c nhọn gây ra.  

- Đối với Trần Minh T: Tỷ lệ tổn th ơng cơ thể t i thời điể  giá  định là 

16%. Các vết th ơng do v t s c gây ra.  

T i bản  áo tr ng số 41/CT-VKSKV7, ngày 27/01/2026 của Viện  iể  sát 

nhân dân  hu v c 7 - Đồng Tháp đã quyết định truy tố Nguyễn Thanh S về tội 

“ ố   gây th ơng tích” theo quy định t i điể  d  hoản 3 Điều 134 của Bộ  u t 

hình s . 

T i phiên t a sơ thẩ : 
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Bị cáo đồng   xét xử v ng  ặt các bị h i và những ng ời  à  chứng; 

 hông th c   c  hiếu n i gì về nội dung  áo tr ng  hành vi tố t ng  quyết định tố 

t ng của cơ quan tiến hành tố t ng trong quá trình điều tra  truy tố.  

Bị cáo Nguyễn Thanh    hai nh n đã th c hiện hành vi nh   áo tr ng nêu  

bị cáo S thống nhất với Kết lu n giá  định tổn th ơng cơ thể trên ng ời sống số 

125/KLTTCT-TTPYĐT và số 127/KLTTCT-TTPYĐT cùng ngày 18 10 2024. 

Lời nói sau cùng bị cáo nh n thấy ăn năn về hành vi của mình, gửi lời xin l i đến 

các bị h i và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

Bị h i Nguyễn Thanh P và Trần Minh T v ng  ặt t i phiên t a. 

Đ i diện Viện  iể  sát giữ nguyên quan điể  truy tố nh   áo tr ng. Trên 

cơ s  phân tích tính chất nguy hiể  do hành vi của bị cáo gây ra; nguyên nhân  

điều  iện dẫn đến việc ph   tội  nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng  

giả  nhẹ trách nhiệ  hình s   đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Thanh S ph   tội “ ố   gây th ơng tích”; Áp d ng điể  d  hoản 3 Điều 134; 

Điều 38; điể  b, s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 của Bộ  u t hình s  xử ph t Nguyễn 

Thanh S từ 05 (nă ) nă  đến 06 (sáu) nă  tù.  

Về trách nhiệ  dân s : Đã giải quyết xong.  

Về xử    v t chứng: Không có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu có trong hồ sơ v  án  đã 

đ ợc thẩ  tra  xét hỏi  tranh  u n t i phiên t a  Hội đồng xét xử nh n định nh  

sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng của  ơ quan điều tra và Điều tra viên trong 

quá trình điều tra; của Viện  iể  sát  hu v c 7 - Đồng Tháp và  iể  sát viên trong 

quá trình truy tố đã th c hiện đúng về thẩ  quyền  trình t   thủ t c quy định của Bộ 

 u t tố t ng hình s .  uá trình điều tra  truy tố và t i phiên t a  bị cáo và bị h i đều 

không có ai có    iến hoặc  hiếu n i về hành vi  quyết định của cơ quan tiến hành tố 

t ng  ng ời tiến hành tố t ng.  o đó  các hành vi  quyết định tố t ng của cơ quan 

tiến hành tố t ng và ng ời tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

 ác bị h i Nguyễn Thanh P và Trần Minh T; cùng với những ng ời  à  

chứng Nguyễn Thị  ẩ  T,  ê  hí B  Võ Văn V   ao Văn   đã đ ợc triệu t p hợp  ệ 

tha  gia phiên t a  nh ng v ng  ặt  hông rõ    do. Hội đồng xét xử nh n thấy 

những ng ời đã nêu v ng  ặt nh ng tr ớc đó đã có  ời  hai    ơ quan điều tra 

nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định  hoản 1 Điều 293 Bộ 

 u t tố t ng hình s . 

[2] Xét  ời  hai nh n tội của bị cáo S t i phiên t a phù hợp với  ời  hai của 

bị h i  ng ời  à  chứng và các tài  iệu  chứng cứ  hác đ ợc cơ quan điều tra thu 

th p đầy đủ trong hồ sơ v  án.  

 Bị cáo đã khai nh n bị cáo Nguyễn Thanh   và Trần Minh T  à b n bè 

quen biết ngoài xã hội. Vào nă  2018  S   ợn T số tiền 10.000.000 đồng ch a 

trả. Đến  hoảng 20 giờ ngày 15 8 2024  T gọi điện tho i cho S đ i   i tiền thì S 
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 hông nghe  áy  à vợ S tên Phan Thị Hồng   nghe rồi nói với S là T gọi điện 

đ i tiền. Đến  hoảng 22 giờ cùng ngày  sau  hi uống r ợu  T điều  hiển xe ch  

b n tên Nguyễn Thanh P đến nhà S thuộc ấp A  xã Định  n  huyện  ấp V   tỉnh 

Đồng Tháp nay  à ấp A, xã L  tỉnh Đồng Tháp để đ i tiền. Đến nơi  T kêu S ra để 

nói chuyện  S đi ra đ ờng  ộ tr ớc nhà thì gặp T và P, S và T nói chuyện qua   i 

dẫn đến cãi nhau rồi S với T và P xông vào đánh nhau bằng tay.  o yếu thế hơn 

nên S ch y vào nhà  ấy con dao bằng  i   o i dài  hoảng 42c  ch y ra chém 

nhiều cái trúng vào ng ời của T  ng và P gây th ơng tích. T và P dùng tay đánh 

S té xuống sông thì đ ợc  ọi ng ời can ngăn. P và T đ ợc đ a đến Bệnh viện đa 

 hoa Trung tâ   n Giang điều trị  P  hâu vết th ơng rồi về nhà trong ngày, còn 

T điều trị đến ngày 19 8 2024 thì xuất viện. S thì bị rách  ôi trên và gãy 02 cái 

răng nh ng  hông xác định đ ợc bị T hay P đánh. Đến ngày 18 9 2024  S đến 

 ông an xã Định  n nay  à xã L đầu thú về hành vi ph   tội của  ình. Bị cáo có 

đủ năng   c chịu trách nhiệ  hình s   th c hiện hành vi với   i cố  . 

 o đó  có đủ căn cứ  ết  u n hành vi của bị cáo đã có đủ các yếu tố cấu 

thành tội “ ố   gây th ơng tích” theo quy định t i điể  d  hoản 3 Điều 134 Bộ 

 u t hình s . 

T i điể  d  hoản 3 Điều 134 Bộ  u t Hình s  quy định:  

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:  

a) Dùng hung khí nguy hiểm;...  

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm:  

a)...  

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.” 

[3] Xét về hành vi của bị cáo  à rất nguy hiể  cho xã hội  đã tr c tiếp xâ  

ph   đến sức  hỏe của ng ời  hác  ột cách trái pháp  u t   à  ảnh h  ng an 

ninh tr t t  xã hội t i địa ph ơng. Bị cáo nh n thức rõ hành vi dùng cây dao  à 

hung  hí nguy hiể  gây th ơng tích cho ng ời  hác  à vi ph   pháp  u t và sẽ bị 

trừng trị.  hỉ vì nóng gi n trong lúc xô xác, bị cáo có hành vi dùng dao hàng 

ngày gia đình dùng để  à  cỏ để chém trúng vào hai bị h i và gây th ơng tích 

cho cả hai bị h i.  o đó  đối với hành vi của bị cáo cần phải có  ức hình ph t 

nghiê   h c  cách  y bị cáo ra  hỏi đời sống xã hội  ột thời gian nhất định  ới 

đủ sức răn đe  giáo d c bị cáo và c ng  à ph ng ngừa tội ph   chung cho xã hội  

nhất  à trong thời điể  hiện nay  o i tội ph   này đang có chiều h ớng gia tăng.  

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệ  hình s :  hông có. 

[5] Về tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình s : Trong quá trình điều tra và 

t i phiên t a bị cáo thành  hẩn  hai báo  ăn năn hối cải về hành vi ph   tội  bị 
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cáo và gia đình đã thỏa thu n bồi th ờng  h c ph c h u quả xong cho hai bị h i. 

Và hai bị h i c ng  hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng thê .  uá trình truy tố  và 

xét xử hai bị h i xin giả  nhẹ hình ph t cho bị cáo. Đồng thời  sau  hi ph   tội 

bị cáo ra đầu thú và đ ợc các bị h i xin giả  nhẹ hình ph t đây đ ợc xe   à tình 

tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình s  quy định t i điể  b  s  hoản 1   hoản 2 Điều 

51 Bộ  u t hình s .  

 [6] Về trách nhiệ  dân s :  

 uá trình điều tra  truy tố  xét xử bị cáo và hai bị h i đã thỏa thu n bồi 

th ờng xong. T i phiên t a hai bị h i  hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng thê  nên 

Hội đồng xét xử không đặt ra xe  xét. 

[7] Về xử    v t chứng: Không có, 

[8] Đối với Trần Minh T và Nguyễn Thanh P có hành vi dùng tay đánh 

trúng vào  iệng của bị cáo Nguyễn Thanh S gây th ơng tích. Nh ng S từ chối 

giá  định th ơng tích và  hông yêu cầu xử    hình s  đối với T và P nên không 

có căn cứ để xe  xét xử   . 

[9]  áo tr ng số 41/CT-VKSKV7, ngày 21/01/2026 của Viện  iể  sát 

nhân dân  hu v c 7 - Đồng Tháp truy tố bị cáo Nguyễn Thanh S và  u n tội của 

 iể  sát viên t i phiên t a  à có căn cứ  đúng ng ời  đúng tội  đúng pháp  u t 

nên chấp nh n. 

[10] Về án phí: Bị cáo bị  ết tội  bị cáo  hông thuộc tr ờng hợp  hông 

phải chịu án phí và đ ợc  iễn nộp án phí theo quy định nên phải chịu án phí hình 

s  sơ thẩ  theo quy định t i  hoản 2 Điều 136 của Bộ  u t tố t ng hình s  và 

điể  a  hoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326 2016 UBTV H14 ngày 

30 12 2016 của Ủy ban Th ờng v   uốc hội. 

[10] Về quyền  háng cáo: Bị cáo  bị h i và ng ời có quyền  ợi  nghĩa v  

liên quan có quyền  háng cáo bản án theo quy định của pháp  u t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp d ng điể  d  hoản 3 Điều 134; Điều 38; điể  b, s  hoản 1   hoản 2 

Điều 51 của Bộ  u t hình s :  

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S ph   tội “ ố   gây th ơng tích”.  

- Xử ph t bị cáo Nguyễn Thanh S 05 (nă ) nă  06 (sáu) tháng tù. Thời 

h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày 29/10/2025. 

2. Về trách nhiệ  dân s : Đã giải quyết xong.  

3. Xử    v t chứng: Không có. 

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh S phải chịu 200.000 đồng (Hai tră  

nghìn đồng) án phí hình s  sơ thẩ . 

4. Bị cáo  bị h i có  ặt t i phiên tòa đ ợc quyền  háng cáo bản án này 

trong h n 15 ngày   ể từ ngày tuyên án.  ác bị h i có đ ợc quyền  háng cáo bản 
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án này trong h n 15 ngày   ể từ ngày nh n đ ợc bản án hay bản án đ ợc niê  yết 

theo quy định. 

Tr ờng hợp bản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy định t i Điều 2 của 

 u t Thi hành án dân s   thì ng ời đ ợc thi hành án dân s   ng ời phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  t  nguyện 

thi hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6  7  7a và 9 

của  u t Thi hành án dân s ; Thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo quy định 

t i Điều 30 của  u t thi hành án dân s . 

Nơi nhận: 
- T N  tỉnh Đồng Tháp; 

- VKSND tỉnh Đồng Tháp; 

-  ơ quan   ĐT  ông an tỉnh 

Đồng Tháp; 

-    T  pháp tỉnh Đồng Tháp; 

- VKSND  hu v c 7 - Đồng 

Tháp; 

- Ph ng Thi hành án dân s   hu 

v c 7 - Đồng Tháp; 

- Bị cáo  bị h i;  

-   u: H V   VPT . 
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